
Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_CDT01) - Sĩ Số: 49 - Cơ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC001 01 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0010 Nguyễn Văn Thìn   2 -2345---------- C601 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 13 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 123------------ D111 07/10/13-10/11/13

9THTHDC002 22 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   3 123------------ PM1 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 23 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   3 123------------ PM5 11/11/13-19/01/14

9TPHODC001 05 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 ---456--------- C601 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 12 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ------789------ D111 07/10/13-10/11/13

1CBTODC002 01 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 123------------ C601 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 08 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 ---456--------- C601 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 123------------ C601 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 15 Tiếng Anh 1 CBAV_D0009 Lưu Thị Xuân Tiên   5 ---456--------- C601 07/10/13-19/01/14

9DTVECS003 02 Vẽ kỹ thuật (CDT) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   7 -------8901---- C601 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_CDT02) - Sĩ Số: 49 - Cơ khí
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC001 01 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0010 Nguyễn Văn Thìn   2 -2345---------- C601 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 05 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 ---456--------- C601 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 24 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   3 ------789------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 25 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 ------789------ PM4 11/11/13-19/01/14

1CBTODC002 01 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 123------------ C601 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 08 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 ---456--------- C601 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 01 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 123------------ C601 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 16 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lưu Thị Xuân ðào   5 ---456--------- C307 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 14 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 123------------ D111 07/10/13-10/11/13

9CBLYDC004 15 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 07/10/13-10/11/13

9DTVECS003 03 Vẽ kỹ thuật (CDT) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   7 -2345---------- C606 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_DDT01) - Sĩ Số: 69 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBLYDC004 18 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 123------------ D111 07/10/13-10/11/13

9THTHDC002 26 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   2 123------------ PM1 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 27 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   2 123------------ PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 09 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   2 ---456--------- C603 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 17 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ------789------ D111 07/10/13-10/11/13

9THTHDC002 28 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   2 ------789------ PM4 11/11/13-19/01/14

1CBTODC002 02 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0012 Võ Viết Trí   3 123------------ C605 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 02 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   3 ---456--------- C605 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 16 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---456--------- D111 07/10/13-10/11/13

9CBAVDC001 17 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   5 ------789------ C401 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 18 Tiếng Anh 1 CBAV_D0026 Phạm Ngọc Thảo   5 ------789------ C410 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 06 Hóa ñại cư¬ng TPCH_D0003 Nguyễn Tiến Công   5 ---------012--- C501 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 02 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0017 Hồ Văn Công   6 -2345---------- C603 07/10/13-19/01/14

1DDDICS005 01 Kỹ thuật ñiện DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   7 -2345---------- C601 07/10/13-19/01/14

Các Môn Cha Xếp/Không Xếp TKB

1DDDICS008 01 Thực hành ðiện  * 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_MT01) - Sĩ Số: 42 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DECHCS007 01 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng Hưng   2 -23456--------- C503 07/10/13-08/12/13

9DEMTCS001 01 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   4 --3456--------- C904.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 02 Hình họa 1 DECH_D0051 Trư¬ng Hoàng Tuấn   4 --3456--------- C904.2 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 01 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   4 -------8901---- C904.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 02 Hình họa 1 DECH_D0051 Trư¬ng Hoàng Tuấn   4 -------8901---- C904.2 07/10/13-22/12/13

9THTHDC001 10 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 ------789------ C604 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 19 Tiếng Anh 1 CBAV_D0007 Lưu Hoàng Mai   5 ---------012--- C307 07/10/13-19/01/14

9DTVECS001 01 Vẽ kỹ thuật (MTCN) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   6 -------8901---- C803 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 29 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 123------------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 30 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 ---456--------- PM4 11/11/13-19/01/14

9CBCTDC001 08 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

CBCT_D0006 Vũ Quốc Phong   7 -------89012--- C703 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_MT02) - Sĩ Số: 42 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DECHCS007 02 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng Hưng   3 -------89012--- C407 07/10/13-08/12/13

9DEMTCS001 03 Hình họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   4 --3456--------- C904.3 07/10/13-03/11/13

9DEMTCS001 04 Hình họa 1 DECH_D0145 Nguyễn Hoàng Long   4 --3456--------- C906.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 03 Hình họa 1 DECH_D0049 Nguyễn Thị Thu Trang   4 --3456--------- C904.3 04/11/13-22/12/13

9DEMTCS001 03 Hình họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   4 -------8901---- C904.3 07/10/13-03/11/13

9DEMTCS001 04 Hình họa 1 DECH_D0145 Nguyễn Hoàng Long   4 -------8901---- C906.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 03 Hình họa 1 DECH_D0049 Nguyễn Thị Thu Trang   4 -------8901---- C904.3 04/11/13-22/12/13

9THTHDC001 10 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 ------789------ C604 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 20 Tiếng Anh 1 CBAV_D0010 Tăng Vĩnh Viễn   5 ---------012--- C309 07/10/13-19/01/14

9DTVECS001 02 Vẽ kỹ thuật (MTCN) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   6 -2345---------- C803 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 31 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   7 123------------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 32 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   7 ---456--------- PM3 11/11/13-19/01/14

9CBCTDC001 08 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

CBCT_D0006 Vũ Quốc Phong   7 -------89012--- C703 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_MT03) - Sĩ Số: 42 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DECHCS007 03 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng Hưng   2 -------89012--- C401 07/10/13-08/12/13

9THTHDC002 33 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 123------------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 34 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   3 ---456--------- PM5 11/11/13-19/01/14

9DTVECS001 03 Vẽ kỹ thuật (MTCN) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   4 -2345---------- C803 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 21 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lưu Thị Xuân ðào   5 ------789------ C307 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 11 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 ---------012--- C604 07/10/13-19/01/14

9CBCTDC001 09 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

CBCT_D0008 ðỗ Phú Trần Tình   6 -------89012--- C705 07/10/13-19/01/14

9DEMTCS001 05 Hình họa 1 DECH_F0018 Nguyễn Viết Tân   7 --3456--------- C904.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 06 Hình họa 1 DECH_D0025 La Như Lân   7 --3456--------- C904.2 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 05 Hình họa 1 DECH_F0018 Nguyễn Viết Tân   7 -------8901---- C904.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 06 Hình họa 1 DECH_D0025 La Như Lân   7 -------8901---- C904.2 07/10/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_MT04) - Sĩ Số: 42 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DECHCS007 03 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng Hưng   2 -------89012--- C401 07/10/13-08/12/13

9DTVECS001 04 Vẽ kỹ thuật (MTCN) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   4 -------8901---- C314 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 22 Tiếng Anh 1 CBAV_D0007 Lưu Hoàng Mai   5 ------789------ C309 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 11 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 ---------012--- C604 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 35 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   6 ---456--------- PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 36 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   6 ---456--------- PM4 11/11/13-19/01/14

9CBCTDC001 09 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

CBCT_D0008 ðỗ Phú Trần Tình   6 -------89012--- C705 07/10/13-19/01/14

9DEMTCS001 07 Hình họa 1 DECH_D0045 Mạc Hoàng Thượng   7 --3456--------- C904.3 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 08 Hình họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   7 --3456--------- C906.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 07 Hình họa 1 DECH_D0045 Mạc Hoàng Thượng   7 -------8901---- C904.3 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 08 Hình họa 1 DECH_D0120 Nguyễn Ngọc My Hà   7 -------8901---- C906.1 07/10/13-22/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_MT05) - Sĩ Số: 42 - Design
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9DEMTCS001 09 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   2 --3456--------- C904.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 10 Hình họa 1 DECH_F0018 Nguyễn Viết Tân   2 --3456--------- C904.2 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 09 Hình họa 1 DECH_H0003 Võ Thanh Hoàng   2 -------8901---- C904.1 07/10/13-22/12/13

9DEMTCS001 10 Hình họa 1 DECH_F0018 Nguyễn Viết Tân   2 -------8901---- C904.2 07/10/13-22/12/13

9DECHCS007 04 Nguyên lý thị giác DECH_D0020 Nguyễn Hồng Hưng   3 -23456--------- C308 07/10/13-08/12/13

9THTHDC001 12 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   4 123------------ C412 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 14 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   4 ---456--------- C412 07/10/13-19/01/14

9DTVECS001 05 Vẽ kỹ thuật (MTCN) DTVE_D0001 Vũ Tiến ðạt   5 -23456--------- C803 21/10/13-12/01/14

9CBCTDC001 09 Những nguyên lý c¬ bản của chủ nghĩa Mác
- Lênin

CBCT_D0008 ðỗ Phú Trần Tình   6 -------89012--- C705 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 37 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   7 ------789------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 38 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   7 ---------012--- PM4 11/11/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT01) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC001 24 Tiếng Anh 1 CBAV_D0002 ðèo Quốc ðàm   2 123------------ C407 07/10/13-19/01/14

1CBTODC004 01 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   2 ---456--------- C604 07/10/13-19/01/14

1QTCHCS001 01 Marketing căn bản QTMA_F0003 Huỳnh Công Dư¬ng   3 123------------ C603 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 01 Tâm lý học ñại cư¬ng TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ---456--------- C603 07/10/13-15/12/13

9THTHDC002 39 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   5 123------------ PM8 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 40 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   5 123------------ PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 13 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   5 ---456--------- C603 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT02) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC001 25 Tiếng Anh 1 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   2 123------------ C409 07/10/13-19/01/14

1CBTODC004 01 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   2 ---456--------- C604 07/10/13-19/01/14

1QTCHCS001 01 Marketing căn bản QTMA_F0003 Huỳnh Công Dư¬ng   3 123------------ C603 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 01 Tâm lý học ñại cư¬ng TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ---456--------- C603 07/10/13-15/12/13

9THTHDC002 41 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 123------------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 42 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   5 123------------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 13 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   5 ---456--------- C603 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT03) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC004 02 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   2 123------------ C604 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 26 Tiếng Anh 1 CBAV_D0002 ðèo Quốc ðàm   2 ---456--------- C407 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 02 Tâm lý học ñại cư¬ng TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ---------012--- C706 07/10/13-15/12/13

9THTHDC002 43 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   4 ------789------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 44 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   4 ---------012--- PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 14 Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   6 123------------ C604 07/10/13-19/01/14

1QTCHCS001 02 Marketing căn bản QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   6 ---456--------- C604 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT04) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC004 02 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   2 123------------ C604 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 27 Tiếng Anh 1 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   2 ---456--------- C409 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 02 Tâm lý học ñại cư¬ng TPCH_D0001 Hoàng Anh   3 ---------012--- C706 07/10/13-15/12/13

9THTHDC002 45 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   4 ------789------ PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 46 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   4 ------789------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 14 Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   6 123------------ C604 07/10/13-19/01/14

1QTCHCS001 02 Marketing căn bản QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   6 ---456--------- C604 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT05) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 47 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   4 ---456--------- PM8 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 48 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   4 ---456--------- PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 15 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   4 ------789------ C605 07/10/13-19/01/14

1QTCHCS001 03 Marketing căn bản QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   6 123------------ C605 07/10/13-19/01/14

1CBTODC004 03 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 ---456--------- C605 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại cư¬ng TPCH_D0001 Hoàng Anh   7 123------------ C605 07/10/13-15/12/13

9CBAVDC001 28 Tiếng Anh 1 CBAV_D0023 Phạm Thị Minh Hậu   7 ---456--------- C407 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT06) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 49 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   4 ---456--------- PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 50 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   4 ---456--------- PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 15 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   4 ------789------ C605 07/10/13-19/01/14

1QTCHCS001 03 Marketing căn bản QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   6 123------------ C605 07/10/13-19/01/14

1CBTODC004 03 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 ---456--------- C605 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 03 Tâm lý học ñại cư¬ng TPCH_D0001 Hoàng Anh   7 123------------ C605 07/10/13-15/12/13

9CBAVDC001 29 Tiếng Anh 1 CBAV_D0003 Lưu Thị Xuân ðào   7 ---456--------- C409 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT07) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS001 04 Marketing căn bản QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   2 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 84 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   3 ---456--------- PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 85 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   3 ---456--------- PM4 11/11/13-19/01/14

9CBAVDC001 30 Tiếng Anh 1 CBAV_D0011 Phạm Thị Thanh Nhã   4 ------789------ C507 07/10/13-19/01/14

1CBTODC004 04 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 ---------012--- C604 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 04 Tâm lý học ñại cư¬ng DTXH_D0003 Hồ ðắc Hải Miên   7 ------789------ C508 07/10/13-15/12/13

9THTHDC001 16 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 ---------012--- C508 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT08) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS001 04 Marketing căn bản QTCH_F0024 Lê Hữu Yến Thanh   2 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 31 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   4 ------789------ C501 07/10/13-19/01/14

1CBTODC004 04 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 ---------012--- C604 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 86 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 ------789------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 87 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   5 ---------012--- PM4 11/11/13-19/01/14

9DTXHDC001 04 Tâm lý học ñại cư¬ng DTXH_D0003 Hồ ðắc Hải Miên   7 ------789------ C508 07/10/13-15/12/13

9THTHDC001 16 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 ---------012--- C508 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT09) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS001 05 Marketing căn bản QTMA_F0003 Huỳnh Công Dư¬ng   2 ------789------ C608 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 32 Tiếng Anh 1 CBAV_D0011 Phạm Thị Thanh Nhã   2 ---------012--- C305 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 88 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   3 ---------012--- PM5 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 89 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   3 ---------012--- PM2 11/11/13-19/01/14

1CBTODC004 05 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   4 ------789------ C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 17 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   4 ---------012--- C608 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 05 Tâm lý học ñại cư¬ng DTXH_D0002 ðào Việt Cường   6 ------789------ C604 07/10/13-15/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT10) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS001 05 Marketing căn bản QTMA_F0003 Huỳnh Công Dư¬ng   2 ------789------ C608 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 33 Tiếng Anh 1 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   2 ---------012--- C307 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 90 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   3 ---------012--- PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 91 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   3 ---------012--- PM4 11/11/13-19/01/14

1CBTODC004 05 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0019 Hà Minh Tuấn   4 ------789------ C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 17 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   4 ---------012--- C608 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 05 Tâm lý học ñại cư¬ng DTXH_D0002 ðào Việt Cường   6 ------789------ C604 07/10/13-15/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT11) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS001 06 Marketing căn bản QTMA_F0003 Huỳnh Công Dư¬ng   3 ---456--------- C704 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 92 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   4 ------789------ PM8 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 93 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   4 ---------012--- PM3 11/11/13-19/01/14

1CBTODC004 06 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   6 ------789------ C704 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 34 Tiếng Anh 1 CBAV_D0024 Trần Nguyễn Hồng Ân   6 ---------012--- C503 07/10/13-17/11/13

9CBAVDC001 34 Tiếng Anh 1 CBAV_D0026 Phạm Ngọc Thảo   6 ---------012--- C503 18/11/13-19/01/14

9THTHDC001 18 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 ------789------ C512 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 06 Tâm lý học ñại cư¬ng DTXH_D0003 Hồ ðắc Hải Miên   7 ---------012--- C512 07/10/13-15/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_QT12) - Sĩ Số: 44 - Quản trị Kinh doanh
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1QTCHCS001 06 Marketing căn bản QTMA_F0003 Huỳnh Công Dư¬ng   3 ---456--------- C704 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 94 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   5 ------789------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 95 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   5 ------789------ PM1 11/11/13-19/01/14

1CBTODC004 06 Toán C1 (Vi tích phân hàm 1 biến và nhiều
biến)

CBTO_D0013 Phạm Thành Trí   6 ------789------ C704 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 35 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   6 ---------012--- C505 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 18 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   7 ------789------ C512 07/10/13-19/01/14

9DTXHDC001 06 Tâm lý học ñại cư¬ng DTXH_D0003 Hồ ðắc Hải Miên   7 ---------012--- C512 07/10/13-15/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TH01) - Sĩ Số: 47 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 51 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   2 ---456--------- PM1 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 52 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   2 ---456--------- PM2 11/11/13-19/01/14

9TPHODC001 07 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 123------------ C606 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 19 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   3 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 36 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   4 123------------ C606 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 03 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   4 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 20 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 123------------ D111 11/11/13-15/12/13

1CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 19 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ------789------ D111 11/11/13-15/12/13

1CBTODC001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0006 Ngô Thành Phong   6 --3456--------- C606 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TH02) - Sĩ Số: 47 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBLYDC004 22 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ------789------ D111 11/11/13-15/12/13

9CBLYDC004 21 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---------012--- D111 11/11/13-15/12/13

9TPHODC001 07 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   3 123------------ C606 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 19 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   3 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 53 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0019 Trần Thị Như ý   4 123------------ PM8 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 54 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   4 123------------ PM2 11/11/13-19/01/14

1CBTODC002 03 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   4 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 37 Tiếng Anh 1 CBAV_D0009 Lưu Thị Xuân Tiên   5 123------------ C606 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 03 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   5 ---456--------- C606 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 03 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0006 Ngô Thành Phong   6 --3456--------- C606 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TH03) - Sĩ Số: 47 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 55 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   2 ---------012--- PM1 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 56 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0018 Nguyễn Thị Thanh Xuân   2 ---------012--- PM2 11/11/13-19/01/14

9CBAVDC001 38 Tiếng Anh 1 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   4 ------789------ C407 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 04 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   4 ---------012--- C703 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 04 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   5 -------8901---- C703 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 08 Hóa ñại cư¬ng TPCH_D0003 Nguyễn Tiến Công   6 123------------ C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 20 Tin học ñại cư¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   6 ---456--------- C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 04 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   6 ------789------ C606 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 23 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ D111 11/11/13-15/12/13

9CBLYDC004 24 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ---------012--- D111 11/11/13-15/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TH04) - Sĩ Số: 47 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC002 57 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   2 ---------012--- PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 58 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0011 Nguyễn Trọng Nghĩa   2 ---------012--- PM4 11/11/13-19/01/14

9CBAVDC001 39 Tiếng Anh 1 CBAV_D0008 Tôn Thị Thiết   4 ------789------ C409 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 04 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0006 ðặng Hoài Trung   4 ---------012--- C703 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 04 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   5 -------8901---- C703 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 08 Hóa ñại cư¬ng TPCH_D0003 Nguyễn Tiến Công   6 123------------ C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 20 Tin học ñại cư¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   6 ---456--------- C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 04 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   6 ------789------ C606 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 25 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 123------------ D111 11/11/13-15/12/13

9CBLYDC004 26 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ---456--------- D111 11/11/13-15/12/13

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TH05) - Sĩ Số: 47 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC002 05 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 ------789------ C701 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 09 Hóa ñại cư¬ng TPCH_H0001 Hà Dư¬ng Xuân Bảo   2 ---------012--- C701 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 27 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ------789------ D111 11/11/13-15/12/13

9CBLYDC004 28 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 11/11/13-15/12/13

1CBTODC001 05 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0014 Lê Thái Bảo Thiên Trung   4 -------8901---- C701 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 21 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 ------789------ C603 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 59 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   6 ---------012--- PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 60 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   6 ---------012--- PM8 11/11/13-19/01/14

9CBAVDC001 40 Tiếng Anh 1 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   7 ------789------ C507 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 05 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   7 ---------012--- C606 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TH06) - Sĩ Số: 47 - Công nghệ Thông tin
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBTODC002 05 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 ------789------ C701 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 09 Hóa ñại cư¬ng TPCH_H0001 Hà Dư¬ng Xuân Bảo   2 ---------012--- C701 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 29 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 123------------ D111 11/11/13-15/12/13

9CBLYDC004 30 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---456--------- D111 11/11/13-15/12/13

1CBTODC001 05 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0014 Lê Thái Bảo Thiên Trung   4 -------8901---- C701 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 61 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   6 123------------ PM5 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 62 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   6 ---456--------- PM5 11/11/13-19/01/14

9THTHDC001 21 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 ------789------ C603 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 41 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   7 ------789------ C509 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 05 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   7 ---------012--- C606 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TP01) - Sĩ Số: 45 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9TPHODC001 10 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   2 123------------ C608 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 06 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0004 Nguyễn Thành Vấn   2 ---456--------- C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 06 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   3 -2345---------- C608 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 31 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 123------------ D111 16/12/13-19/01/14

9CBLYDC004 32 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---456--------- D111 16/12/13-19/01/14

9THTHDC001 22 Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   5 123------------ C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 06 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 ---456--------- C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 63 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_M0002 Hồ ðình Khả   6 123------------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 64 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   6 123------------ PM4 11/11/13-19/01/14

9CBAVDC001 42 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   6 ---456--------- C407 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TP02) - Sĩ Số: 45 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9TPHODC001 10 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   2 123------------ C608 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 06 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0004 Nguyễn Thành Vấn   2 ---456--------- C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 06 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0002 ðinh Công Chủ   3 -2345---------- C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 22 Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   5 123------------ C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 06 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 ---456--------- C608 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 33 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 123------------ D111 16/12/13-19/01/14

9CBAVDC001 43 Tiếng Anh 1 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   6 ---456--------- C405 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 65 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   7 ---456--------- PM1 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 66 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   7 ---456--------- PM2 11/11/13-19/01/14

9CBLYDC004 34 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ------789------ D111 16/12/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TP03) - Sĩ Số: 45 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC001 23 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   2 ------789------ C803 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 07 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 ---------012--- C803 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 07 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   3 -------8901---- C603 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 35 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ---------012--- D111 16/12/13-19/01/14

9TPHODC001 11 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 123------------ C514 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 67 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   5 ---456--------- PM8 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 68 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   5 ---456--------- PM2 11/11/13-19/01/14

9CBLYDC004 36 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---------012--- D111 16/12/13-19/01/14

1CBLYDC001 07 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   7 ------789------ C606 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 44 Tiếng Anh 1 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   7 ---------012--- C507 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TP04) - Sĩ Số: 45 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC001 23 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   2 ------789------ C803 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 07 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_M0001 Trần Ngọc Lân   2 ---------012--- C803 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 07 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   3 -------8901---- C603 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 11 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 123------------ C514 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 69 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0006 Lê Triệu Ngọc ðức   5 ---456--------- PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 70 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   5 ---456--------- PM4 11/11/13-19/01/14

9CBLYDC004 37 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ---456--------- D111 16/12/13-19/01/14

9CBLYDC004 38 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   6 ------789------ D111 16/12/13-19/01/14

1CBLYDC001 07 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0009 Nguyễn Nhật Kim Ngân   7 ------789------ C606 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 45 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   7 ---------012--- C509 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TP05) - Sĩ Số: 45 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC001 46 Tiếng Anh 1 CBAV_D0021 Nguyễn Diệu   2 ------789------ C505 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 24 Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   2 ---------012--- C608 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 39 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 123------------ D111 16/12/13-19/01/14

9TPHODC001 12 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 ---456--------- C508 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 08 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   5 -------8901---- C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 71 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   6 ------789------ PM4 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 72 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   6 ------789------ PM8 11/11/13-19/01/14

1CBTODC002 08 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   6 ---------012--- C608 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 08 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   7 ------789------ C608 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 40 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   7 ---------012--- D111 16/12/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_TP06) - Sĩ Số: 45 - Công nghệ Thực phẩm
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBAVDC001 47 Tiếng Anh 1 CBAV_D0011 Phạm Thị Thanh Nhã   2 ------789------ C507 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 24 Tin học ñại cư¬ng THCH_F0008 Nguyễn Thái Hòa   2 ---------012--- C608 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 41 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ------789------ D111 16/12/13-19/01/14

9CBLYDC004 42 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---------012--- D111 16/12/13-19/01/14

9TPHODC001 12 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   5 ---456--------- C508 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 08 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   5 -------8901---- C608 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 08 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0003 Nguyễn Văn Du   6 ---------012--- C608 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 08 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0001 Cao Thị Mỹ Dung   7 ------789------ C608 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 73 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 ---------012--- PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 74 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 ---------012--- PM3 11/11/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_VT01) - Sĩ Số: 63 - ðiện - ðiện tử
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9THTHDC001 25 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0010 Nguyễn Hoàng Khánh   2 123------------ C603 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 45 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---456--------- D111 11/11/13-15/12/13

1CBLYDC001 09 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0003 Vũ Thái Thủy Ngân   3 123------------ C706 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 09 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0012 Võ Viết Trí   3 ---456--------- C706 07/10/13-19/01/14

1DDDICS005 02 Kỹ thuật ñiện DDDI_F0005 ðỗ Quang ðạo   4 -2345---------- C701 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 44 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   4 ------789------ D111 11/11/13-15/12/13

9CBLYDC004 43 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---456--------- D111 11/11/13-15/12/13

9TPHODC001 13 Hóa ñại cư¬ng TPCH_D0003 Nguyễn Tiến Công   5 ------789------ C501 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 48 Tiếng Anh 1 CBAV_D0025 Phan Thị Mỹ Trang   5 ---------012--- C405 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 49 Tiếng Anh 1 CBAV_D0026 Phạm Ngọc Thảo   5 ---------012--- C407 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 75 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 123------------ PM1 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 76 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 123------------ PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 77 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   6 ---456--------- PM2 11/11/13-19/01/14

1CBTODC001 09 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   7 -2345---------- C603 21/10/13-19/01/14

Các Môn Cha Xếp/Không Xếp TKB

1DDDICS008 02 Thực hành ðiện  * 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_XD01) - Sĩ Số: 65 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

1CBLYDC001 10 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0004 Nguyễn Thành Vấn   2 123------------ C701 07/10/13-19/01/14

9TPHODC001 14 Hóa ñại cư¬ng TPHO_F0010 Trần Quang Hiếu   2 ---456--------- C701 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 46 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 123------------ D111 16/12/13-19/01/14

9CBLYDC004 47 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   3 ---456--------- D111 16/12/13-19/01/14

1CBTODC002 10 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_D0004 Trần Ngọc Hội   5 123------------ C703 07/10/13-19/01/14

9CBLYDC004 48 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   5 ---456--------- D111 16/12/13-19/01/14

9THTHDC002 80 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0023 Nguyễn Trần Phúc Thịnh   5 ------789------ PM5 11/11/13-19/01/14

9CBAVDC001 50 Tiếng Anh 1 CBAV_F0003 Nguyễn Thị Như ðiệp   6 123------------ C407 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 51 Tiếng Anh 1 CBAV_D0019 Nguyễn Thanh Long   6 123------------ C409 07/10/13-19/01/14

9THTHDC001 26 Tin học ñại cư¬ng THWE_F0009 Trần Văn Hùng   6 ---456--------- C808 07/10/13-19/01/14

1CBTODC001 10 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_D0006 Ngô Thành Phong   7 --3456--------- C701 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 78 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   7 ------789------ PM2 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 79 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0007 Lê Thị Mỹ Dung   7 ------789------ PM3 11/11/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu



Bộ Giáo Dục và ðào Tạo
Trường ðại Học Công Nghệ Sài Gòn

Phòng ðào Tạo

Mẫu In X5010B

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học Kỳ 1 - Năm Học 13-14

Lớp:  (D13_XD02) - Sĩ Số: 65 - Kỹ thuật Công trình
Ngày Bắt ðầu Học Kỳ 09/09/13 (Tuần 1)

.

Mã MH Nhóm Tên môn học CBGD Họ Tên CBGD Thứ Tiết Học Phòng Thời Gian Học

Thời Khóa Biểu Học Tập

9CBLYDC004 51 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_F0008 Từ ðặng Quốc Thái   2 123------------ D111 16/12/13-19/01/14

9CBLYDC004 49 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ---456--------- D111 16/12/13-19/01/14

9CBLYDC004 50 Thí nghiệm Vật lý 1 CBLY_D0008 Huỳnh Anh Tấn   2 ------789------ D111 16/12/13-19/01/14

9THTHDC001 27 Tin học ñại cư¬ng THTH_F0020 Bùi Nhật Bằng   2 ---------012--- C706 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 81 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0004 Ngô Xuân Bách   3 123------------ PM3 11/11/13-19/01/14

9THTHDC002 82 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THLT_F0016 Nguyễn Thanh Tùng   3 123------------ PM2 11/11/13-19/01/14

9TPHODC001 15 Hóa ñại cư¬ng TPCH_D0003 Nguyễn Tiến Công   4 123------------ C706 07/10/13-19/01/14

1CBTODC002 11 Toán A2 (ðại số tuyến tính) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   4 ---456--------- C706 07/10/13-19/01/14

9THTHDC002 83 Thực hành Tin học ñại cư¬ng THTH_F0017 Hà Anh Vũ   5 ------789------ PM2 11/11/13-19/01/14

1CBTODC001 11 Toán A1 (Hàm 1 biến, chuỗi) CBTO_F0001 Trịnh Ngọc An   6 -------8901---- C706 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 52 Tiếng Anh 1 CBAV_D0001 Trần Xuân Ngọc Bách   7 ------789------ C301 07/10/13-19/01/14

9CBAVDC001 53 Tiếng Anh 1 CBAV_D0011 Phạm Thị Thanh Nhã   7 ------789------ C309 07/10/13-19/01/14

1CBLYDC001 11 Vật lý 1 (C¬ - Nhiệt) CBLY_D0002 Nguyễn Triều Lan   7 ---------012--- C706 07/10/13-19/01/14

Thời gian học :
Tiết 01 (06h30 - 07h15), Tiết 02 (07h20 - 08h05), Tiết 03 (08h15 - 09h00);
Tiết 04 (09h05 - 09h50), Tiết 05 (10h00 - 10h45), Tiết 06 (10h50 - 11h35);
Tiết 07 (12h30 - 13h15), Tiết 08 (13h20 - 14h05), Tiết 09 (14h15 - 15h00);
Tiết 10 (15h05 - 15h50), Tiết 11 (16h00 - 16h45), Tiết 12 (16h50 - 17h35);

TP.HCM, Ngày 12 tháng 12 năm 2013In Ngày 12/12/13

Người lập biểu


